
THÔNG BÁO 

Danh mục sách giáo khoa lớp 6 năm học 2022 – 2023 

 

STT Tên sách Tên tác giả 
Nhà xuất 

bản 
Thuộc bộ 

sách 

1  
Ngữ văn 6 
tập 1, tập 2 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Thị Ngân Hoa (Chủ biên), 
Nguyễn Linh Chi, Nguyễn Thị Mai 
Liên, Lê Trà My, Lê Thị Minh 
Nguyệt, Nguyễn Thị Nương, 
Nguyễn Thị Hải Phương 

 
Giáo dục 
Việt Nam 

 

Kết nối  
tri thức 

2 
Toán 6 tập 
1, tập 2 

Trần Nam Dũng, Bùi Văn Nghị 
(đồng Tổng chủ biên), Vũ Quốc 
Chung, Trần Đức Huyên (đồng Chủ 
biên), Nguyễn Cam, Nguyễn Hắc 
Hải, Nguyễn Văn Hiển, Chu Thu 
Hoàn, Lê Văn Hồng, Đặng Thị Thu 
Huệ, Ngô Hoàng Long, Dương Bửu 
Lộc, Trần Luận, Huỳnh Ngọc 
Thanh, Chu cẩm Thơ, Phạm Thị 
Diệu Thùy, Nguyễn Đăng Trí Tín 

 
Giáo dục 
Việt Nam 

 

Chân trời 
sáng tạo 

3 

Tiếng Anh 
6 I-Learn 
Smart 
World 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên kiêm 
Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 
Quyên, Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê 
Thi Tuyết Minh, Huỳnh Tuyết Mai, 
Nguyễn Dương Hoài Thương. 

Đại học 
Sư phạm 
TP Hồ 

Chí Minh 
 

Đại 
Trường 
Phát 

4 
Giaó dục 
công dân 6 

Đinh Phương Duy, Đào Thị Ngọc 
Minh, Huỳnh Văn Sơn (đồng Chủ 
biên), Đào Lê Hòa An, Trần Tuấn 
Anh, Đào Thị Hà, Lưu Thị Thu Hà, 
Ngô Thái Hà, Nguyễn Thị Bích 
Hồng, Tiêu Thị Mỹ Hồng, Đỗ Công 
Nam, Vũ Thị Thanh Nga 

Giáo dục 
Việt Nam 

 

Chân trời 
sáng tạo 
 

5 
Khoa học tự 
nhiên 6 

Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên, kiêm 
Chủ biên), Phạm Thị Hương, Trần 
Thị Kim Ngân, Nguyễn Thị Nhị, 
Trần Ngọc Thắng 

 
Giáo dục 
Việt Nam 

 

Chân trời 
sáng tạo 
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6 
Lịch sử và 
Địa lí 6 

Nguyễn Kim Hồng (Tổng Chủ biên 
phần Địa lí), Hà Bích Liên (Chủ 
biên phần Lịch sử), Phạm Thị Bình 
(Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Trà 
My, Mai Thị Phú Phương, Nguyễn 
Kim Tường Vy, Hà Văn Thắng, 
Nguyễn Hữu Bách, Huỳnh Phẩm 
Dũng Phát, Phan Văn Phú, Nguyễn 
Thị Kim Liên, Vũ Thị Bắc, Phạm 
Đỗ Văn Trung 

 
Giáo dục 
Việt Nam 

 

Chân trời 
sáng tạo 

7 
Công nghệ 
6 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Thị Cẩm Vân (Chủ biên), 
Trần Văn Sỹ 

Giáo dục 
Việt Nam 

 

Chân trời 
sáng tạo 

8 Âm nhạc 6 

Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố Mai 
(Đồng Tổng chủ biên), Nguyễn Văn 
Hảo (Chủ biên), Lương Diệu Ánh, 
Nguyễn Đăng Bửu, Nguyễn Thị Ái 
Chiêu, Nghiêm Thị Hồng Hà, Trần 
Vĩnh Khương, Trần Đức Lâm, 
Phạm Gia Hoàng My, Lương Minh 
Tân 

Giáo dục 
Việt Nam 

 

 
Chân trời 
sáng tạo 
 
 

9 

Hoạt động 
trải nghiệm, 
Hướng 
nghiệp 6 

Lưu Thu Thuỷ, Bùi Sỹ Tụng (đồng 
Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Hạnh, 
Nguyễn Thị Việt Nga, Trần Thị Thu 
(đồng Chủ biên), Vũ Thị Lan Anh, 
Nguyễn Thanh Bình, Lê Văn Cầu, 
Dương Thị Thu Hà, Tạ Văn Hai, 
Nguyễn Thu Hương, Lê Thị Luận, 
Nguyễn Thị Thanh, Mai Hồng 
Thuận, Lê Thị Thanh Thuỷ 

Giáo dục 
Việt Nam 

 

Kết nối  
tri thức 
 

10 Tin học 6 
Nguyễn Chí Công, Hà Đặng Cao 
Tùng, Đinh Thị Hạnh Mai, Hoàng 
Thị Mai 

 
Giáo dục 
Việt Nam 

 

  Kết nối  
tri thức 

11 
Giáo dục 
thể chất 6 

Hồ Đắc Sơn, Nguyễn Duy Quyết 
(đồng Tổng Chủ biên), Nguyễn Việt 
Hoàn, Nguyễn Mạnh Toàn (đồng 
Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn 
Hữu Bính, Nguyễn Xuân Đoàn, Lê 
Trường Sơn Chấn Hải, Đỗ Mạnh 
Hưng, Lê Chí Nhân, Phạm Hoài 
Quyên, Phạm Mai Vương 

Giáo dục 
Việt Nam 

 

Kết nối  

tri thức 

 

12 
Mĩ thuật 

 6 

Đoàn Thị Mỹ Hương, Đinh Gia Lê 
(đồng Tổng chủ biên), Phạm Thị 
Chỉnh, Phạm Minh Phong (đồng 
Chủ biên), Phạm Duy Anh, Vũ Thị 
Thanh Hương, Nguyễn Thị May, 
Đoàn Dũng Sĩ 

Giáo dục 
Việt Nam 

 

Kết nối  

tri thức 
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  Tổng cộng: 12 sách giáo khoa 
 Đề nghị Quý phụ huynh có con, em trúng tuyển lớp 6 năm học 2022 – 2023 

trường THCS Hoàng Hoa Thám mua đúng sách cho con, em mình theo danh mục 

đã thông báo trên. 

Trường THCS Hoàng Hoa Thám xin trân trọng thông báo./. 

 

Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG 

- HĐND và UBND huyện (b/c) 
- Phòng GDĐT (b/c); 
- UBND các xã, TT (p/h); 
- CBQL, GV trường (t/h); 
- Phụ huynh và học sinh lớp 6 (t/h); 
- Cổng TTĐT Phòng GDĐT, Trang TTĐT trường (t/b); 

- Lưu: VT.  Võ Duy Hòa 


